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TRƯỜNG MN ĐÔ THỊ SÀI ĐỒNG 

	


THỜI KHÓA BIỂU KHỐI MẪU NHỠ, MẪU GIÁO LỚN
Năm học: 2021-2022
	Tuần
	Thứ
	Lớp

	
	
	A1 (UNIS)
	A2(UNIS)
	A5 (UNIS)
	B1 (UNIS)
	B2 (UNIS)
	B5 (UNIS)

	1 ,3 ,5
	Thứ hai
	Văn học 
Tiếng anh
Tạo hình (chiều)
	Văn học
Âm nhạc (chiều)
	Văn học 
Tiếng anh
Tạo hình (chiều)
	Âm nhạc

	Thể chất
Tiếng anh (chiều)
	Âm nhạc


	
	Thứ ba
	Khám phá
Tiếng anh
	Thê chất
Tiếng anh
	Khám phá
Tiếng anh
	Văn học
Tiếng anh
	Khám phá

	Khám phá

	
	Thứ tư
	Thể chất
	Toán
Tiếng anh
	Thể chất
	Tiếng anh
Toán
	Toán 
	Toán

	
	Thứ năm
	Toán
Tiếng anh
	Khám phá
Tạo hình (chiều)
	Toán
Tiếng anh
	Khám phá
Tiếng anh
	Tạo hình

	Tạo hình
Tiếng anh

	
	Thứ sáu
	LQCV
Âm nhạc(chiều)
	Tập tô

	LQCV
Âm nhạc(chiều)
	Tạo hình
Thể chất
	Văn học 

	Thể chất

	2, 4
	Thứ hai
	Văn học 
Tạo hình (chiều)
	Văn học
Tiếng anh
Âm nhạc (chiều)
	Văn học 
Tạo hình (chiều)
	Âm nhạc

	Thể chất
Tiếng Anh (chiều)
	Văn học

	
	Thứ ba
	Khám phá

	Thể chất

	Khám phá

	Thể chất
Tiếng anh
	Khám phá
	Khám phá


	
	Thứ tư
	Thể chất
Tiếng anh
	Toán
Tiếng anh
	Thể chất
Tiếng anh
	Khám phá
Tiếng anh
	Toán
Tiếng Anh
	Toán 
Tiếng Anh (chiều)

	
	Thứ năm
	Toán
	Khám phá
Tạo hình(chiều)
	Toán
	Toán
Tiếng anh
	Tạo hình
Tiếng Anh (chiều)
	Tạo hình
Tiếng Anh (chiều)

	
	Thứ sáu
	Tập tô
Âm nhạc (chiều)
	LQCV
	Tập tô
Âm nhạc (chiều)
	Tạo hình
	Âm nhạc
Tiếng Anh (chiều)
	Thể chất



THỜI KHÓA BIỂU KHỐI MẪU GIÁO BÉ, NHÀ TRẺ
Năm học: 2021-2022
	Tuần
	Thứ
	Lớp
	

	
	
	C1 (UNIS)
	C2 (UNIS)
	C5 (UNIS)
	Nhà trẻ D1
	Nhà trẻ D2
	Nhà trẻ D3
	Nhà trẻ D4

	1 ,3 ,5
	Thứ hai
	Tạo hình (Chiều)

Tiếng anh
	Tiếng anh

Âm nhạc
	Tạo hình (Chiều)

Tiếng anh
	Thể chất


	Văn học
	Thể chất


	Văn học

	
	Thứ ba
	Khám phá

Tiếng anh
	Tạo hình 

Tiếng anh(Chiều)
	Khám phá

Tiếng anh
	NBTN


	Tạo hình

(HĐVĐV - NBPB)
	NBTN


	Tạo hình

(HĐVĐV - NBPB)

	
	Thứ tư
	Toán
	Khám phá

Thể chất
	Toán
	Âm nhạc
	NBTN


	Âm nhạc
	NBTN



	
	Thứ năm
	Thê chất

Tiếng anh
	Toán

Tiếng anh
	Thê chất

Tiếng anh
	NBPB

(HĐVĐV – Tạo hình)
	Âm nhạc
	NBPB

(HĐVĐV – Tạo hình)
	Âm nhạc

	
	Thứ sáu
	Văn học (Chiều)
	Văn học (Chiều)

Âm nhạc
	Văn học (Chiều)
	Văn học


	Vận động


	Văn học


	Vận động




	2, 4
	Thứ hai
	Tiếng anh

Âm nhạc
	Tạo hình (Chiều)

Tiếng anh
	Tiếng anh

Âm nhạc
	Văn học


	Âm nhạc


	Văn học


	Âm nhạc



	
	Thứ ba
	Tạo hình (Chiều)

Tiếng anh
	Khám phá

Tiếng anh
	Tạo hình (Chiều)

Tiếng anh
	Tạo hình

(HĐVĐV - NBPB)
	NBTN


	Tạo hình

(HĐVĐV - NBPB)
	NBTN



	
	Thứ tư
	Khám phá

Thể chất
	Thê chất
	Khám phá

Thể chất
	NBTN


	NBPB

(HĐVĐ – T. hình
	NBTN


	NBPB

(HĐVĐ – T. hình

	
	Thứ năm
	Toán

Tiếng anh
	Toán

Tiếng anh
	Toán

Tiếng anh
	Âm nhạc


	Vận động


	Âm nhạc


	Vận động



	
	Thứ sáu
	Văn học (Chiều)

Âm nhạc
	Văn học (Chiều)
	Văn học (Chiều)

Âm nhạc
	Vận động
	Văn học
	Vận động
	Văn học


	
	                                    KT Hiệu Trưởng
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
                                 Trần Thị Thanh Thảo


